[bookmark: _Hlk215756455]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. [bookmark: _Toc44923455][bookmark: _Toc46846199][bookmark: _GoBack]Giới thiệu chung về gói thầu
a) Tên gói thầu: Gói thầu 12.HN.26: Cung cấp VTTB Card In/Out (ICTU-1) b) Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày 
c) Tên công trình: Xử lý khiếm khuyết hư hỏng thiết bị TPU-1 ngăn lộ 271 Trạm biến áp 220kV Chèm
d) Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 1 – Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia
[bookmark: _Toc44923456][bookmark: _Toc46846200]2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Yêu cầu chung:
- VTTB Mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp.
- Có đầy đủ catalogue thiết bị.
- Nhà thầu có thể tiến hành khảo sát hạ tầng hiện hữu của bên mời thầu. Trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu phải đưa ra được giải pháp kỹ thuật cấu hình thiết bị tương thích với hệ thống hiện hữu của bên mời thầu.
- Bảo hành: Tất cả các thiết bị đều được bảo hành 24 tháng.
- Địa điểm thực hiện: Trạm biến áp 220kV Chèm.
2.2. Yêu cầu về cấu hình
Cài đặt, cấu hình để thiết bị TPU-1 nhận Card và khai báo các thông số mới cho 01 card In/Out mới
2.3. Yêu cầu chi tiết cho danh mục hàng hóa
Thông số kỹ thuật của hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn tối thiểu sau đây:
Bảng Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	STT
	Nội dung
	Yêu cầu
	Đáp ứng

	I
	Card In/ Out 
	

	1
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nhà sản xuất/Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Chủng loại 
	01 cái card ICTU-1 hoặc 01 cặp card IPTU-1 (thiết bị TPU)
	

	4
	Thông số đầu vào lệnh:
	IEC61850
	

	
	
	Analog
	

	
	
	Optocoupled
	

	
	
	Có thể cấu hình
Với mô đun IPTU hoặc ICTU
	

	
	
	24, 48, 110 và 220VDC
	

	
	
	≤700 µs
	

	
	
	Khi có điện áp
	

	
	
	Có thể cấu hình từ Management System từ 0 đến 31ms với các bước 1ms
	

	5
	Thông số đầu ra lệnh:
	+ Kiểu: Solid-state relay, NO & voltage free contact
	

	
	
	+ Số lượng đầu ra lệnh trên 01 card: >= 02 lệnh (02 đối với card IPTU hoặc 04 đối với card ICTU)
	

	
	
	+ Dòng làm việc tối đa: 2A (liên tục); 3A (trong 20s)
	

	
	
	+ Điện áp làm việc tối đa: 300VDC
	

	
	
	+ Thời gian kích hoạt: < 300 µs
	

	5.1
	Thông số đầu ra phụ:
	+ Kiểu: Electromechanical relay
	

	
	
	+ Số tiếp điểm để đưa ra tín hiệu, cảnh báo trên 01 card: >= 02 tiếp điểm (02 đối với card IPTU hoặc 04 đối với card ICTU)
	

	
	
	+ Định mức hoạt động của tiếp điểm: 7 A/250 Vac
	

	
	
	+ Thời gian kích hoạt: 0 – 60s (có thể cấu hình)
	

	6
	Tương thích
	Tương thích với thiết bị TPU-1 hiện hữu
	

	7
	Giao diện truyền thông
	2Mbit/s G.703.6
	

	8
	Thời gian truyền (Transmission Time)
	< 5ms đến 20 ms.
	

	9
	Năm sản xuất
	Năm sản xuất 2025 trở lại đây, sản xuất chính hãng, mới 100%, chưa qua sử dụng.
	



- Nhà thầu phải cung cấp Catalog hoặc các tài liệu kỹ thuật hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có các thông số kỹ thuật của sản phẩm để chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
- Nhà thầu phải soạn một bảng tương tự như trên để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu kỹ thuật và yêu cầu chào đúng các thông số được ghi trong Catalog hoặc tài liệu kỹ thuật của sản phẩm chào thầu (không sử dụng dấu  ≥ hoặc ≤ hoặc ± nếu trong Catalog không có các dấu này).

					
